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TIẾT 96+97: ĐỒNG HỒ SỬ DỤNG SỐ LA MÃ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
–	Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã. Thực hành sử dụng các vật liệu đơn giản để làm “Đồng hồ sử dụng số La mã”
– Tự tin trình bày ý kiến khi thảo luận, giới thiệu sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
– Có tinh thần hợp tác để làm sản phẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên
–	Các phiếu học tập. 
–	Dụng cụ và vật liệu (dành cho 1 nhóm HS).Bìa, đĩa giấy,ghim
2. Chuẩn bị của học sinh (dành cho 1 nhóm)
- Thước kẻ,kéo,bút màu
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.KHỞI ĐỘNG
	

	Chơi trò chơi “Xem giờ”
	

	–	 GV mời HS chơi trò chơi “Xem giờ”.
	

	 GV chiếu hình ảnh và hỏi HS: đồng hồ chỉ mấy giờ?
	– HS trả lời.

	–	 Kết thúc trò chơi, GV khen HS có câu trả lời đúng và nhanh nhất.
	

	–	 GV dẫn dắt: Cô có hai chiếc đồng hồ, các em hãy tìm sự khác biệt giữa chúng nhé.
	

	Hoạt động 1: Quan sát hai đồng hồ và nêu điểm khác nhau giữa chúng
	

	– GV mời HS quan sát và nêu điểm khác nhau giữa 2 chiếc đồng hồ.
	– HS quan sát và trả lời: các số trên hai mặt đồng hồ khác nhau.

	–	 GV giới thiệu: Các số trên mặt đồng hồ thứ nhất được viết bằng chữ số La Mã.
	

	–	 GV chiếu 2 đồng hồ và yêu cầu HS: Từ thứ tự các số trên 2 chiếc đồng hồ, em hãy nối các số tương ứng với nhau.
	– HS chọn các cặp số tương ứng trên 2 đồng hồ và nối với nhau.

	–	 GV phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS hoàn thiện.
	– HS hoàn thiện phiếu học tập số 1.

	–	 GV chiếu đáp án.
	

	–	 GV dẫn dắt: vậy để có thể đọc được số trên chiếc đồng hồ này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chữ số La Mã và cùng làm một chiếc đồng hồ sử dụng chữ số La Mã nhé.
Đồng hồ sử dụng chữ số La Mã đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Đồng hồ sử dụng số La Mã từ I đến XII.
+ Có thể quay được kim giờ và kim phút.
+ Đảm bảo tính thẩm mĩ, sử dụng được nhiều lần. 
	

	2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	

	Hoạt động 2: Cùng tìm hiểu về các số La Mã
	

	a) GV giới thiệu về các chữ số La Mã thường dùng: I, V, X
	– HS quan sát.

	b) GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, theo dõi bảng các chữ số La Mã từ 1 đến 20 và đọc cho bạn nghe.
	– HS làm việc nhóm đôi.
HS đọc cho bạn nghe các chữ số La Mã từ 1 đến 20.

	– GV phát phiếu học tập số 2 và yêu cầu HS hoàn thành.
	– HS hoàn thành phiếu học tập số 2.

	– GV mời HS lên trình bày phiếu học tập số 2.
	– HS trình bày phiếu học tập số 2.

	–	 GV chiếu đáp án.
	– HS theo dõi và chữa bài.

	Hoạt động 3: Chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”
	

	–	 GV chia lớp thành các nhóm 4 HS.
	– HS lập nhóm theo yêu cầu.

	–	 GV giới thiệu cách chơi:
+ Mỗi nhóm được phát 1 bộ thẻ số La Mã từ 1 đến 20.
+ Một bạn làm quản trò giơ một thẻ số bất kì, người chơi tìm và giơ thẻ ghi số La Mã tương ứng.

	
+ Bạn nào tìm được đúng và nhanh hơn thì được 5 điểm.
+ Kết thúc trò chơi, bạn nào được nhiều điểm hơn thì chiến thắng.
	– HS theo dõi.

	–	 GV mời HS chơi trò chơi.
	– HS tìm được thẻ số La Mã thì đọc số ghi trên thẻ.

	Hoạt động 4: Đọc giờ trên đồng hồ sử dụng số La Mã
	

	–	 GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi và đọc giờ cho bạn nghe.
	– HS làm việc nhóm đôi.

	–	 GV mời HS nêu kết quả của nhóm mình.
	– HS nêu kết quả của nhóm. 

	–	 GV yêu cầu HS quan sát ba chiếc đồng hồ, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi: 
+ Đồng hồ gồm những bộ phận nào?
+ Những chiếc đồng hồ có đặc điểm gì khác biệt so với các đồng hồ các em thường thấy?
+ Đồng hồ gồm những bộ phận: mặt đồng hồ có viết những chữ số La Mã, kim giờ, kim phút.
+ Những chiếc đồng hồ trên sử dụng những chữ số La Mã ghi trên mặt đồng hồ.)
	– HS thảo luận nhóm đôi và trả lời.


	– GV phát phiếu học tập số 3 và yêu cầu HS hoàn thành.
	– HS làm phiếu học tập số 3.

	–	 GV mời HS trình bày phiếu học tập.
	– HS trình bày phiếu học tập.

	–	 GV chiếu đáp án.
	– HS theo dõi và chữa bài.

	–	 GV đặt vấn đề: Số La Mã thật là thú vị. Chúng thường được sử dụng để viết số trên đồng hồ hay để trang trí,… chúng ta sẽ sử dụng số La Mã để làm đồng hồ và thực hành đọc giờ trên đồng hồ sử dụng số La Mã nhé.
	

	 TIẾT 2
	

	3.THỰC HÀNH – VẬN DỤNG
	

	Hoạt động 5: Đề xuất ý tưởng và cách làm đồng hồ sử dụng số La Mã
	

	a) Thảo luận và chia sẻ ý tưởng làm đồng hồ sử dụng số La Mã
	

	– GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 – 6 HS.
	– HS lập nhóm theo yêu cầu.

	– GV tổ chức cho HS thảo luận và chia sẻ về ý tưởng làm đồng hồ sử dụng số La Mã theo các tiêu chí: 
+ Đồng hồ sử dụng số La Mã từ I đến XII.
+ Có thể quay được kim giờ và kim phút.
+ Đảm bảo tính thẩm mĩ, sử dụng được nhiều lần. 
	– HS thảo luận nhóm.

	–	 GV mời đại diện nhóm chia sẻ ý tưởng. GV có thể đặt các câu hỏi gợi ý:
+ Nhóm dùng vật liệu gì để làm đồng hồ?
+ Đồng hồ có dạng hình gì? (hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật,…)
+ Gắn hai kim vào đồng hồ như thế nào để hai kim có thể quay được?
+ Làm thế nào để đồng hồ đẹp, sử dụng được nhiều lần?
+ …
(Ví dụ: + Chọn vật liệu là đĩa giấy để làm mặt đồng hồ, dùng bút màu để vẽ các số La Mã trên mặt đồng hồ, dùng giấy màu để làm kim đồng hồ,…
+ Mặt đồng hồ có dạng hình tròn.
+ Dùng ống hút để gắn kim đồng hồ.
+ Dùng bút màu để vẽ và trang trí cho đồng hồ đẹp hơn…)
	– Đại diện nhóm chia sẻ ý tưởng. 


	– GV mời các nhóm khác đặt câu hỏi, các nhóm khác nhận xét nhận xét góp ý cho nhóm bạn.
	– Các nhóm khác nhận xét nhận xét góp ý cho nhóm bạn.

	b) Lựa chọn ý tưởng và đề xuất cách làm đồng hồ sử dụng số La Mã
	

	– GV các nhóm thảo luận:
+ Lựa chọn ý tưởng
+ Đề xuất giải pháp
	– HS thảo luận nhóm và lựa chọn ý tưởng, đề xuất giải pháp làm sản phẩm.

	–	 GV giao phiếu học tập số 4 và yêu cầu HS hoàn thành.
	–	 HS hoàn thành phiếu học tập.

	–	 GV mời đại diện các nhóm lên trình bày phiếu học tập số 4.
(Mỗi nhóm có thể có ý tưởng và cách làm riêng, đây là một ví dụ: 
1. Đồng hồ có dạng hình chữ nhật.
2. Đồng hồ gồm mặt đồng hồ, kim giờ và kim phút, các số La Mã từ I đến XII.
3. Đồng hồ được làm bằng giấy A4, giấy màu.
4. Các bước làm: 
+ Vẽ mặt đồng hồ, vẽ kim giờ và kim phút rồi cắt rời 2 kim.
+ Viết các số La Mã lên mặt đồng hồ.
+ Trang trí mặt đồng hồ.
+ Gắn hai kim lên đồng hồ.)
	– Đại diện các nhóm trình bày phiếu. 


	Hoạt động 6. Làm đồng hồ sử dụng số La Mã
	

	–	 GV yêu cầu các nhóm lựa chọn dụng cụ vật liệu phù hợp với phương án mình lựa chọn.
	–	Các nhóm lựa chọn dụng cụ vật liệu phù hợp.

	– GV chiếu gợi ý các bước làm đồng hồ sử dụng số La Mã trong sách để HS tham khảo:
+ Bước 1: Tạo các bộ phận của đồng hồ
+ Bước 2: Gắn/viết số La Mã lên mặt đồng hồ
+ Bước 3: Trang trí mặt đồng hồ
+ Bước 4: Gắn kim giờ và kim phút lên mặt đồng hồ
	– HS theo dõi.


	– GV yêu cầu các nhóm làm sản phẩm.
	– HS làm sản phẩm.

	– GV quan sát và hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn trong quá trình thực hành.
	

	– GV nhắc HS làm xong sản phẩm tự đối chiếu, kiểm tra lại theo các tiêu chí để hoàn thiện tốt nhất.
	

	Hoạt động 7: Chơi trò chơi thi quay nhanh kim đồng hồ sử dụng số La Mã
	

	a)	Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
	

	– GV tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm. 
	– HS trưng bày sản phẩm của mình và xem sản phẩm của nhóm bạn.

	– GV mời các nhóm sau khi quan sát sản phẩm trưng bày em ấn tượng với sản phẩm nào?
	– HS trả lời.

	– GV mời đại diện các nhóm có sản phẩm ấn tượng lên giới thiệu về sản phẩm. Khi giới thiệu nhóm cần nêu:
+ Kích thước của đồng hồ?
+ Đồng hồ gồm những bộ phận nào?
+ Mỗi bộ phận được làm bằng chất liệu gì? Tạo hình như thế nào?
+ Cách gắn các bộ phận của đồng hồ lại với nhau như thế nào?
+ Những khó khăn khi làm sản phẩm và cách khắc phục của nhóm.
	– Đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm.


	–	 GV mời các nhóm nhận xét, góp ý cho nhóm bạn.
	– Nhóm khác nhận xét, góp ý.

	b) Chơi trò chơi thi quay nhanh kim đồng hồ sử dụng số La Mã
	

	– GV giới thiệu cách chơi.
– Quản trò hô giờ, các nhóm quay kim chỉ đúng giờ được hô.
– Nhóm nào quay đúng và nhanh nhất được 5 điểm.
– Sau 5 lần chơi, nhóm nào quay nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
– GV mời các nhóm chơi trò chơi.
	– HS theo dõi.






– HS chơi trò chơi.

	– GV hỏi HS về cảm xúc sau khi làm và sử dụng sản phẩm để chơi trò chơi.
	–HS bày tỏ suy nghĩ


	– GV tổ chức cho HS tự đánh giá sản phẩm của mình bằng cách tô khuôn mặt cảm xúc phù hợp.
	– HS tự đánh giá sản phẩm của mình.

	4.TỔNG KẾT BÀI HỌC
	

	– GV nhắc HS chưa hoàn thiện sản phẩm và phiếu học tập hoàn thiện nốt.
– GV đề nghị HS sử dụng sản phẩm để tập xem giờ.
– GV khen ngợi nhóm HS tích cực tham gia hoạt động, động viên các nhóm làm chưa tốt để lần sau cố gắng.
– GV nhận xét và tổng kết buổi học.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TIẾNG VIỆT
Tiết 134+135: CÓC KIỆN TRỜI (T1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh đọc đúng, rõ ràng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Cóc kiện trời”, ngữ điệu phù hợp với lời nói của mỗi nhân vật; biết nghỉ hơi sau mỗi dấu câu.Nhận biết được các sự việc diễn ra trong câu chuyện. Hiểu được đặc điểm của nhân vật dựa vào hành động, lời nói.Hiểu nội dung bài: Giải thích vì sao hễ cóc nghiến răng thì trời đổ mưa.Dựa vào tranh minh họa kể lại được câu chuyện Cóc kiện trời.Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu thiên nhiên. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.

	- GV chiếu câu đố lên bảng, mời 1-2 HS đọc trước lớp.
- Gọi HS giải đố
- GV chốt đáp án; Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS đọc
- HS tham gia giải đố
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu toàn bài, đọc đúng, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp; phân biệt lời kể với lời nhân vật.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: (3 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến xin đi theo.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến bị cọp vồ
+ Đoạn 3: Còn lại.
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: nứt nẻ, trụi trơ, lưỡi tầm sét,…
- Luyện đọc câu dài: Ngày xưa,/ có một năm trời nắng hạn rất lâu,/ ruộng đồng nứt nẻ,/ cây cỏ trụi trơ,/chim muông khát khô cả họng.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 3.
- GV nhận xét các nhóm.
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 5 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Vì sao cóc lên thiên đình kiện Trời?


+ Câu 2: Nêu cách sắp xếp đội hình của cóc khi đến cửa nhà Trời.

+ Câu 3: Đội quân của có và đội quân nhà trời giao chiến với nhau như thế nào?








+ Câu 4: Vì sao Trời thay đổi thái độ với cóc sau khi giao chiến?
+ Câu 5: Tìm ý tương ứng với mỗi đoạn trong câu chuyện Cóc kiện trời


- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV Chốt: Bài văn giải thích vì sao hễ cóc nghiến răng thì trời đổ mưa.
2.3. Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
- HS đọc nối tiếp; Đọc phân vai.
	
- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát




- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu dài.

- HS luyện đọc theo nhóm 3.


- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Vì trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng

+ Cua trong chum nước, ong sau cánh cửa, cáo, gấu , cọp ở hai bên cánh cửa.
+ Cóc đánh trống - trời sai gà ra trị cóc.
Gà bay ra – cáo nhảy tới cắn cổ, tha đi.
Trời sai chó ra bắt cáo – vừa đến cửa, gấu quật chó chết tươi.
Thần Sét ra trị gấu – Ong đốt túi bụi.
Thần nhảy vào chum – cua kẹp; Thần nhảy khỏi chum – cọp vồ.


+ HS tự chọn đáp án theo suy nghĩ của mình.
+ HS thảo luận nhóm; Báo cáo:
1.Nguyên nhâncóc kiện trời...
2. Diễn biế cuộc đấu giữa 2 bên.
3. Kết quả cuộc đấu.
- HS nêu theo hiểu biết của mình.
-2-3 HS nhắc lại

- HS lắng nghe
- HS luyện đọc

	3. Nói và nghe: 
3.1. Hoạt động 1: Nói về sự việc trong tranh 
- GV giới thiệu câu chuyện.
- YC HS QS tranh minh họa.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4: HS nói về các sự việc có trong mỗi tranh.
- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.2. Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
- GV gọi HS đọc yêu cầu trước lớp.
- GV cho HS làm việc cá nhân: Nhìn tranh và tập kể từng đoạn theo tranh.
- Kể trong nhóm: Kể nối tiếp các đoạn rồi góp ý cho nhau.
- Mời các nhóm trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS làm việc theo nhóm lần lượt nói về các sự việc có trong mỗi tranh.
- HS trình bày.


- 1 HS đọc yêu cầu
- HS luyện kể

- HS luyện kể.

- HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét; bổ sung

	4. Vận dụng.
- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học.
+ Cho HS đọc lại câu chuyện Cóc kiện trời để nhớ nội dung. 
+ Kể cho người thân nghe và nói cảm nghĩ của em về nhân vật cóc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS tham gia đọc

+ Kể và nói cảm nghĩ của mình.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2024
TIẾNG ANH
GV bộ môn dạy
---------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 97: ĐỒNG HỒ SỬ DỤNG SỐ LA MÃ(TIẾT 2)
Đã soạn ở tiết trước
----------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 136:Nghe – Viết: TRĂNG TRÊN BIỂN
   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết đúng chính tả đoạn văn “Trăng trên biển” trong khoảng 15 phút.Viết đúng từ ngữ chứa vần x/s ( ăt/ăc).Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các bài tập trong SGK.  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia làm việc trong nhóm để trả lời câu hỏi trong bài.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu thiên nhiên,yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài viết. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.

	- GV tổ chức trò chơi: Đuổi hình bắt chữ để khởi động bài học.
+ Xem hình đoán từ chứa tr; ch
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: truyền hình; bóng chuyền
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.

	2.1. Hoạt động 1: Nghe – Viết. (làm việc cá nhân)
- GV giới thiệu nội dung đoạn văn: 
- GV đọc toàn bài .
- Mời 1-2 HS đọc nối tiếp bài.
- GV hướng dẫn cách viết bài :
+ Viết hoa tên bài và các chữ đầu câu.
+ Chú ý các chữ dễ nhầm lẫm: sáng hồng, sáng xanh, lóa sáng.
- GV đọc từng cụm từ cho HS viết.
- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi.
- GV cho HS đổi vở dò bài cho nhau.
- GV nhận xét chung.
2.2. Hoạt động 2: Chọn tiếng phù hợp với mỗi chỗ trống (làm việc nhóm 2).
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Đọc kĩ ngữ liệu, dựa vào nghĩa của tiếng đã cho để chọn tiếng bắt đầu bằng x hoặc s.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
2.3. Hoạt động 3: Đặt câu với từ ngữ tìm được ở BT2
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho HS
- Mời HS trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
-  HS đọc nối tiếp nhau.
- HS lắng nghe.
- HS viết bài.
- HS nghe, dò bài.
- HS đổi vở dò bài cho nhau.



-1 HS đọc yêu cầu bài.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.

- Kết quả: sinh sôi, san sẻ, xào xạc, sáng sủa.


- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm việc theo yêu cầu.
- Đại diện trình bày

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.
+ Em nhớ được những gì trong tiết học?.
+ Nêu ý kiến về bài học: Em thích hoặc không thích hoạt động nào? Vì sao?
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	

- HS nêu 
- HS lắng nghe để lựa chọn.
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-----------------------------------------------------
                                          GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Bài 3: BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN ĐỊA HÌNH (Tiết 6)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tự xem trước bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hìnhtrong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên.
- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.Thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Thực hiện ôn bài tập phối hợp di chuyển vượt qua nhiều chướng ngại vật trên địa hình. 
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Sân trường 
- Phương tiện: + Giáo viên: Tranh ảnh, còi 
	               + Học sinh: Giày thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Nội dung
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu (5-7’)
- Nhận lớp



- Khởi động: Xoay các khớp cổ  tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
- Trò chơi “Trời nắng trời mưa”

[image: ]

II. Phần cơ bản: (20-22’)
1. Ôn bài cũ:
- Ôn di chuyển vượt qua nhiều chướng ngại vật trên địa hình

2. Luyện tập
- Ôn bài tập chuyển vượt qua nhiều chướng ngại vật trên địa hình
[image: ]

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

  


 Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 

Thi đua giữa các tổ


· Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”.

[image: ]

- Bài tập PT thể lực:


3. Vận dụng


III. Kết thúc (4-6’)
- Thả lỏng cơ toàn thân.
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
- Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	
- Nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Hướng dẫn HS khởi động

- Hướng dẫn chơi









- Làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật, những lưu ý khi thực hiện động tác.

- Cho 2 HS lên thực hiện lại động tác 
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương









· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Quan sát, sửa sai cho HS.


· Yêu cầu tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi
- GV sửa sai
- Tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
· Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS.
· Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?

- Hướng dẫn 
· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
Đội hình nhận lớp
[image: ]
- khởi động theo GV.


- Chơi trò chơi.

         [image: ]    
  



· Nghe và quan sát 
[image: ]
- quan sát 













- Đội hình tập luyện đồng loạt.
[image: ]
- ĐH tập luyện theo tổ
[image: ]

- Vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ lên thi đua
trình diễn



- Chơi theo hướng dẫn 

[image: ]
- Thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- trả lời





- Thực hiện thả lỏng
· ĐH kết thúc
[image: ]
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................................................................................................................................
................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 2024
TIẾNG ANH
GV chuyên dạy
------------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 98: LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG CHỤC, HÀNG TRĂM  
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Làm quen với việc làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. Làm tròn được một số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn.Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ GV cho HS thi viết các số La Mã do GV đọc
+ GV y/c HS đọc các số vừa viết
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ HS viết vào bảng con 
- HS đọc các số

	2. Khám phá 
2.1. Hoạt động 1(làm việc cả lớp): 
Hình thành khái niệm ban đầu về làm tròn số
- GV Cho HS quan sát tranh, đọc lời thoại trong tình huống ở phần Khá phá (SGK)
- Y/C HS mô tả qua câu hỏi gợi ý:
+ Tranh vẽ khung cảnh ở đâu?
+ Trong tranh có những ai?

+ Mọi người đang làm gì?
H: Hình cô vừa uốn có dạng hình gì?

-  GV nêu ý nghĩa của việc làm tròn số: Để ước lượng tương đối (gần bằng số thực)
2.2. Hoạt động 2 (Làm việc cá nhân): 
   Làm tròn số đến hàng chục
- GV hướng dẫn HS phân tích các ví dụ: So sánh chữ số hàng đơn vị của số đó số với 5
- GV  G V nêu cách làm tròn số đến hàng chục cho HS, hướng dẫn đê’ HS nêu được nguyên tắc làm tròn bằng cách so sánh chữ số hàng đơn vị với 
- GV kết luận cách làm tròn số đến hàng chục
2.2. Hoạt động 2 (Làm việc theo nhóm): 
   Làm tròn số đến hàng trăm
- GV hướng dẫn HS phân tích các ví dụ và nêu nguyên tắc làm tròn đến hàng trăm 

- GV kết luận cách làm tròn số đến hàng trăm


3. Luyện tập:
Bài 1. (Làm việc cá nhân) 
- GV gọi HS đọc y/c bài tập: Làm tròn các số
 2 864; 3 068; 4 315 đến hàng chục, hàng trăm
- GV y/c HS giải thích cách làm tròn số 
- GV chốt kết quả đúng và khắc sâu về cách làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

Bài 2: (Làm việc cả lớp) 
- GV gọi HS đọc tình huống
- GV nêu câu hỏi phân tích:
+ Ở trang trại, Rô-bốt đếm được bao nhêu con gà?
+ Khi làm tròn đến hàng chục, Mai và Việt làm tròn được bao nhiêu con gà?

+ Bạn nào làm tròn đúng, bạn nào làm tròn sai? 
- GV chốt kết quả đúng và khắc sâu cách làm tròn đến hàng chục
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Thực hành:
Bài 1: (Làm việc nhóm 2) 
- GV cho HS đọc tình huống
- GV y/c HS thảo luận nhóm 2, trình bày kết quả
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm vào thực tế

Bài 2: (Làm việc cá nhân) 
- GV cho HS đọc bài toán
H: Muốn tìm số điền vào máy cuối cùng ta cần biết gì?
- GV y/c HS quan sát, tìm hiểu và tìm số
- GV cho HS trình bày; nhận xét, chốt kết quả đúng

	

- HS quan sát, đọc lời thoại

- HS trả lời: 
+ Khung cảnh ga tàu hỏa
+ Mai, chú soát vé ở ga tàu và Rô-bốt 
+ Mai hỏi chú soát vé độ dài cùa tuyến đường sát Bắc – Nam và Rô-bốt đã đề cập đến việc làm tròn số



- HS đọc ví dụ, so sánh các chữ số hàng đơn vị của số  đó với 5
- HS nêu nguyên tắc làm tròn số đến hàng chục: ta so sánh chữ số hàng đơn vị của số đó với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên

- HS làm việc theo nhóm:
+ Phân tích các ví dụ
+ Nêu nguyên tắc: Khi làm tròn số đến hàng trăm ta so sánh chữ số hàng chục của số đó với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên

- HS đọc y/c bài toán.
- HS làm vào vở; nêu KQ:
	Số đã cho
	Làm tròn đến HC
	Làm tròn đến HT

	2 864
	2 860
	2 900

	3 058
	3 060
	3 100

	4 315
	4 320
	1. 300



- HS đọc tình huống
- Trả lời các câu hỏi:
+ Rô-bốt đếm được 1 242 con
+ Khi làm tròn đến hàng chục, Mai làm tròn được 1 240 con gà; Việt làm tròn được 1 250 con gà
+ Bạn mai đúng, bạn Việt sai.
HS giải thích cách làm tròn




- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm
- HS làm việc nhóm 2, trình bày:
+ Bạn Nam đã làm tròn số đến hàng chục
+ Bạn Mai đã làm tròn số đến hàng trăm
- Cả lớp nhận xét, bổ sung

- Cả lớp đọc thầm
+ Cần biết ở các máy trước làm tròn số đến hàng nào
- HS quan sát và tìm cách làm tròn số ở các máy trước để tìm số cho máy cuối cùng
KQ: 4 500

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có).
............................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 137+138: NHỮNG CÁI TÊN ĐÁNG YÊU (T1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh đọc đúng rõ ràng câu chuyện “Những cái tên đáng yêu”; ngữ điệu phù hợp với lời nói của mỗi nhân vật. Biết nghỉ hơi sau mỗi câu. Nhận biết được trình tự các sự việc, hành động gắn với thời gian, địa điểm, nhân vật cụ thể; biết nhận xét về hình dáng, cử chỉ, điệu bộ của nhân vật. Hiểu nội dung bài: Mỗi sự vật đều có thể được mọi người gọi bằng những cái tên khác nhau, tùy theo cách cảm nhận riêng của từng người.Đọc mở rộng theo yêu cầu về hiện tượng tự nhiên và viết phiếu đọc sách theo mẫu. Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng. Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu thiên nhiên. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc đoạn 1 bài “Cóc kiện trời” và trả lời câu hỏi : Cóc lên thiên đình kiện Trời về điều gì?
+ GV nhận xét, tuyên dương.
+ Câu 2: Đọc đoạn 2,3 bài “Cóc kiện trời” và nêu nội dung bài.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Đọc và trả lời câu hỏi: Đã lâu lắm rồi , trần gian không hề được một giọt nước mưa.
+ Đọc và trả lời câu hỏi: Bài văn giải thích vì sao hễ cóc nghiến răng thì trời đổ mưa.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV HD chung về cách đọc truyện tranh: QS kĩ từng tranh theo trình tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Sau đó đọc các câu dưới mỗi tranh. Cuối cùng đọc lời thoại trong tranh.
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia 5 đoạn tương ứng với 5 tranh; mỗi tranh 1 đoạn.
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo tranh.
- Luyện đọc từ khó: tán nấm, nghển cổ,lượn quanh, đêm khua, nghĩ ngợi,…
- Luyện đọc câu dài: Ngày mai/ không biết/ người khác lại gọi mình/ là gì nữa nhỉ?
- GV mời HS nêu từ ngữ giải nghĩa trong SGK. Gv giải thích thêm.
- Luyện đọc: GV tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm 6( 1 HS đọc lời dẫn, 4 HS đọc lời thoại của 4 con vật; 1 HS đọc suy nghĩ của cây nấm).
- GV nhận xét các nhóm.
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 5 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Mỗi con vật trong câu chuyện làm gì, nói gì khi đến bên cây nấm?
+ Câu 2: Vì sao cây nấm lại được các con vật gọi tên khác nhau?
+ Câu 3: Cây nấm cảm thấy thế nào khi được gọi bằng nhiều tên như vậy?
+ Câu 4: Nói 2 – 3  câu nhận xét về hình dáng, điệu bộ và hành động của một nhân vật trong câu chuyện.
- GV mời HS nêu nội dung bài .
- GV chốt: Bài đọc cho thấy: Mỗi sự vật đều có thể được mọi người gọi bằng những cái tên khác nhau, tùy theo cách cảm nhận riêng của từng người.
2.3. Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
- HS đọc phân vai.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- Hs lắng nghe.


- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát

- HS đọc nối tiếp.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu thơ.


- HS đọc giải nghĩa từ.

- HS luyện đọc theo nhóm 4.



- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:
+ HS TL nhóm đôi, trả lời:
- HS nêu theo hiểu biết của mình.

- HS nêu; Lớp nhận xét, bổ sung
- HS đọc lại



- HS lắng nghe.





- HS luyện  và thi đọc

	3. Đọc mở rộng 
3.1. Hoạt động 1: Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,...về hiện tượng tự nhiên: mưa, nắng, … và viết phiếu đọc sách theo mẫu (làm việc cá nhân, nhóm 4)
- YC HS đọc bài đã tìm.
- Trao đổi với bạn và viết thông tin cơ bản vào phiếu đọc sách.
- Gọi 1 – 2 HS trình bày phiếu của mình
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.2. Hoạt động 2:  Chia sẻ với bạn về những thông tin mới mà em biết sau khi đọc.
+ GV yêu cầu HS  trao đổi với nhau và chia sẻ:
+ Nhờ bài đọc này, em biết thêm những điều gì?
+ Em ấn tượng nhất với thông tin mới nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


- HS đọc bài
- Trao đổi và viết thông tin cơ bản vào phiếu đọc sách.




- 1 – 2 HS trình bày phiếu của mình
- Hs chia sẻ trước lớp.

	4. Vận dụng.
- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Nhờ bài đọc này, em biết thêm những điều gì?
+ Em ấn tượng nhất với thông tin mới nào? Câu văn nào thể hiện thông tin đó?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Trả lời các câu hỏi.


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có).
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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                                        Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2024
TOÁN
Tiết 99: LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 1) 
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 -Đọc, viết được các số trong phạm vi 10 000.Nhận biết được số tròn nghìn; nhận biết được cấu tạo thập phân của một số.Biết làm tròn sổ đến hàng chục, hàng trăm.Nhận biết được cách so sánh hai sổ trong phạm vi 10 000.Xác định được số lớn nhát hoặc bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000). Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại trong một nhóm có không quá 4 sổ (trong phạm vi 10 000).  Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số tự nhiên trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã.  Xác định được số lớn nhát hoặc bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000). Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Khi làm tròn số đến hàng chục ta làm như thế nào?
+ Câu 2: : Khi làm tròn số đến hàng trăm ta làm như thế nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ Trả lời


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
Bài 1. (Làm việc cá nhân) Cách đọc, viết các  số trong phạm vi 10 000.
- GV hướng dẫn cho HS bài mẫu.
- Học sinh vết các số tiếp theo vào bảng con.
- GV nhận xét, tuyên dương.


Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Số?
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.


Bài 3a: (Làm việc cả lớp) Chọn câu trả lời đúng
- GV cho HS chọn và viết đáp án đúng vào BC.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc nhóm 4) 
- GV gọi 1 HS đọc bài toán
- GV hướng dẫn các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương.


Bài 5a. (Làm việc cá nhân) 
- GV cho HS đọc bài toán.
- GV hướng dẫn HS quan sat hình vẽ, đọc các số, tìm hai số đánh dấu trên sách bị thiếu trong dãy số từ I đến VIII
- GV nhận xét, tuyên dương



	
- 1 HS nêu cách viết số (3 992) đọc số (Ba nghìn chín trăm chín mươi hai).
- HS lần lượt làm bảng con viết số, đọc số:
+ Viết lần lượt các số: 10 000;  8504; 7006; 

- HS làm việc theo nhóm.
Điền số còn thiếu theo thứ tự trên tia số. Các số cần điền là:
a)  3 499; 3 501
b) 9 993; 9 996; 10 000
- Các nhóm trình bày kết quả và nhận xét lẫn nhhau
- HS viết đáp án đúng cho mỗi câu vào BC. Đáp án lần lượt là:
a) D. 6          b) B. 2 850

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm
- Các nhóm thảo luận, điền kq vào phiều. Đại diện nhóm trình bày. Đáp án lần lượt là:
a) Bạn nhận được số điểm cao nhất là: Việt
b) Những bạn nhận được nhiều hơn 2000 điểm là: Việt, Mai
c) Những bạn nhận được ít hơn 2000 điểm là: Rô-bốt, Nam
- HS đọc bài toán
- HS quan sát hình vẽ,đọc các số có trong hình,  tìm và nêu được số đánh dấu của hai quyển sách mà bố của Mai đã lấy ra đọc.
Đáp án: đó là 2 cuốn được đánh số: III và VI

	3.Vạn dụng.
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách đọc, viết số tự nhiên và số La Mã
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC

	IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có).
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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TIẾNG ANH
GV chuyên dạy
---------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 139:LUYỆN TẬP:TỪ CÙNG NGHĨA VÀ TRẢ LỜI 
CÂU HỎI KHI NÀO.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được những từ có nghĩa giống nhau trong ngữ cảnh.Biết đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, kịp thời  hoàn thành các nội dung trong SGK. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ làm bài, trả lời câu hỏi. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Gọi tên các loại gió, mưa thích hợp
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia chơi:
- Nối tiếp nêu tên: mưa phùn, mưa rào, mưa bóng mây; gió mùa đông bắc, gió heo may

	2. Khám phá 
Bài 1: 
- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc:
Tìm trong các từ cho sẵn các từ có nghĩa giống nhau.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét, chốt đáp án:
Xa tít – xa xôi, yêu quý – yêu mến, trắng phau – trắng tinh, gọn gàng – gọn ghẽ
Bài 2: 
 - GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV giúp HS hiểu nghĩa từ: xanh mướt, xinh xắn, kì lạ.
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, tìm từ theo nhóm 4
- Gọi đại diện nhóm trình bày KQ
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung, chốt đáp án:
+ xanh biếc, xanh tươi, xanh um, xanh …
+ xinh tươi, xinh đẹp, xinh xinh, ….
+ lạ, lạ kì, lạ lùng, lạ lẫm,….
Bài 3: 
 - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2
- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án 

	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1
- HS làm việc theo nhóm 2.


- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát, bổ sung.


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS lắng nghe.

- HS suy nghĩ, tìm từ

- Một số HS trình bày kết quả.
- HS nhận xét bạn.




- HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
- HS đọc
- Các nhóm hỏi - đáp
- 1 số nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét chéo nhau.

- Theo dõi bổ sung.

	3. Vận dụng.

	- GV cho Hs đọc lại truyện Những cái tên đáng yêu
- GV trao đổi những về những  nhân vật hoặc chi tiết HS yêu thích trong bài
- GV giao nhiệm vụ HS: Quan sát thiên nhiên xung quanh để tìm ra vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc bài 
- HS trả lời theo ý thích của mình.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.
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---------------------------------------------------------
                                                             TIN HỌC
                                        Tiết 20:   Gv bộ môn dạy.
------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2024
ÂM NHẠC
TIẾT 20:ÔN BÀI HÁT ĐÓN XUÂN VỀ
------------------------------------------------------
                                                              TOÁN
Tiết 100: LUYỆN TẬP CHUNG 
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Đọc, viết được các số trong phạm vi 10 000. Nhận biết được số tròn nghìn; nhận biết được cấu tạo thập phân của một số.Biết làm tròn sổ đến hàng chục, hàng trăm. Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000. Xác định được số lớn nhát hoặc bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000). Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại trong một nhóm có không quá 4 sổ (trong phạm vi 10 000). Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số tự nhiên trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã. Xác định được số lớn nhát hoặc bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000).Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
        - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ GV cho HS thi viết các số La Mã vào BC

+ Tìm số lớn nhất, số bé nhhaats trong các số (GV dùng BP viết các số)
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ HS viết các số GV đọc vào bảng con 
+ HS viết vào BC


- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
Bài 1. (Làm việc cá nhân) 
a) Số?
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
b) Làm tròn các số 4 128; 5 062; 6 704; 7 053 đến hàng trăm
- GV cho HS nêu cách làm tròn đến hàng trăm
- GV cho HS làm bài vào vở, nêu kq
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2: (Làm việc cả lớp) Chọn câu trả lời đúng
- GV cho HS tìm và viết đáp án vào BC: 
a) Số lớn nhất
b) Số bé nhất
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cả lớp) 
- GV cho HS đọc y/c bài tập: Mỗi bình ghi một rong các số từ XII đến XV. Hỏi bình bị vỡ ghi số nào?
- Cho HS đọc các số La Mã.
- GV cho HS viết số trên bình bị vỡ vào BC
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc nhóm 4) 
- GV gọi 1 HS đọc bài toán
- GV hướng dẫn các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương
	

- HS làm vào vở, nêu kq.
+ 4 128: 4 nghìn, 1 trăm, 2 chục, 8 đơn vị.
+ 5 062: 5 nghìn, 0 trăm, 6 chục, 2 đơn vị.
+ 6 704: 6 nghìn, 7 trăm, 0 chục, 4 đơn vị.
+ 7 053: 7 nghìn, 0 trăm, 5 chục, 3 đơn vị.

- HS nhắc lại cách làm tròn đến hàng trăm
- HS nêu kết quả:
4 100; 5 100; 6 700; 7 100

- HS viết vào BC.
a) B. 6 783
b) C. 3 687
- 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm
 Lần lượt đọc các số từ XII đến XV
- HS viết đáp án vào BC: số XIV
- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm
- Các nhóm thảo luận, điền kq vào phiều. Đại diện nhóm trình bày. Đáp án:
+ Voi nặng 6 125kg
+ Tê giác trắng nặng 2 287kg
+ Hươu cao cổ nặng 1 687kg

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách đọc, viết số tự nhiên và số La Mã
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC
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----------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
            Tiết 140: VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ HOẠT ĐỘNG TRỒNG CÂY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết được đoạn văn kể về hoạt động (trồng cây) mà bản thân được chứng kiến ( qua quan sát tranh).Chia sẻ với người thân về ý nghĩa của hoạt động trồng cây. Biết cảm nhận và yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên. Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, quan sát, viết đoạn văn đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên.Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ làm bài. Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+  Nói về hoạt động ngoài trời mà em được tham gia.
+ Em có cảm nghĩ gì khi tham gia hoạt động đó?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.
+ Học sinh trả lời


- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
2.1. Hoạt động 1: Quan sát tranh, viết đoạn văn kể lại hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh.
- GV đưa tranh; YC HS QS, nhận biết nội dung từng tranh.
- GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm
+ Dựa vào các câu gợi ý, kể lại hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh.
+ Gọi đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét các nhóm, chốt ND:
* Các bạn đang cùng trồng cây. Đầu tiên các bạn đào hố. Tiếp theo các bạn đặt cây xuống hố đất.Sau khi cây đặt ngay ngắn, các bạn vun đất vào hố. Việc cuối cùng, các bạn lấy nước tưới cây…….
- GV hướng dẫn viết đoạn văn vào vở.
2.2. Hoạt động23: Trao đổi bài làm của em với bạn, chỉnh sửa và bổ sung ý hay  
+ GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, đổi bài và nhận xét cho nhau.
+ Gọi 1 số trình bày trước lớp; Lớp nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- YC HS hoàn chỉnh đoạn văn sau khi được góp ý.
	

- HS làm việc theo nhóm


- Đại diện các nhóm trả lời









- HS trình bày đoạn văn vào vở
+ HS làm việc theo cặp 

- 1 số HS trình bày
- HS hoàn thiện bài.

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.
+ Cây xanh mang lại lợi ích gì?
+ Hoạt động tròng cây có ý nghĩa như thế nào?
- Tích cực tham gia  trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS trả lời

- HS thực hiện
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 60:SHL- TIẾT KIỆM ĐIỆN NƯỚC TRONG GIA ĐÌNH
    I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh hiểu được vì sao cần tiết kiệm điện, nước trong gia đình.Đưa ra được kế hoạch, hành động cụ thể để tiết kiệm điện,  nước.
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về hình dáng của bản thân trước tập thể.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự,…).Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn. Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức múa dân vũ “Rửa tay, Múa gối” để khởi động bài học. 
+  Cho HS nhảy theo điệu nhặc của 2 bài dân vũ“Rửa tay, Múa gối”
+ Em hãy nêu quy trình của rửa tay?
+ Thao tác giặt gối như thế nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.
- Thao tác rửa tay đơn giản như xát xà phòng, rửa
mu bàn tay, xoa ngón tay, xoa kẽ tay, xoa bàn tay; lau tay vào khăn, đưa tay ra khoe;... 
- Có thể thay thế điệu nhảy rửa tay bằng điệu nhảy “Giặt gối”: vò, giũ lần 1, giũ lần 2,
giũ lần 3, vắt, phơi,...

	2. Sinh hoạt cuối tuần:

	* Hoạt động 3: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.




- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt theo chủ đề:

	Hoạt động 1. CHIA SẼ THU HOẠCH SAU TRẢI NGHIỆM (làm việc nhóm 2)
- Yêu cầu HS chia sẻ bằng cách cách tấm bìa hình giọt nước và bóng đèn. 
- Viết những việc đã làm để tiết kiệm điện nước.
- Yêu cầu các nhóm cùng trưng bày và cử đại diện nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
 Kết luận: Nếu thực hiện thường xuyên, tiết kiệm điện, nước sẽ là một thói quen tốt của em.

Hoạt động 4. Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thiết bị điện, nước đúng cách để tiết kiệm cho gia đình ( hoạt động nhóm 4)
 - GV mời HS liệt kê các thiết bị điện, nước trong gia đình:
- GV mời HS làm việc theo nhóm và mỗi nhóm lựa chọn trình bày về một hoặc một số thiết bị điện, nước, cách dùng, các mẹo giảm tốn điện, nước.
- GV mời các nhóm trình bày, 
- GV cũng có thể chia sẻ thêm thông tin về thiết bị chưa nhóm nào nói đến. Ví dụ, không nên mở ra mở vào tủ lạnh nhiều lần; thường xuyên lau bụi các bóng đèn, đèn sẽ sáng hơn và ít tốn điện hơn; muốn giảm bớt lượng nước xả bốn cầu mỗi lần giặt nước, ta có thể đặt một vật nặng vào bể chứa nước; sử dụng vòi sen tốn ít nước hơn sử dụng bồn tắm,…
 Kết luận: Cần đọc kĩ hướng dẫn sử dụng các thiết bị để có thể tiết kiệm được điện, nước nhiều nhất.
	

- HS thực hiện vẽ, cắt tấm bìa 
- HS viết những việc em đã làm để tiết kiệm điện, nước lên tấm bia được cắt thành hìnhbóng đèn, giọt nước.
 - Cùng nhau trưng bày bóng đèn, giọt nước ấy bằng cách dán hoặc treo lên. 
- HS đọc các tờ bìa, ghi lại những ý tưởng thú vị của bạn mình và đánh dấu những việc có thể áp dụng ở nhà mình để giúp tiết kiệm điện, nước.


- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
-  HS liệt kê các thiết bị điện, nước trong gia đình: quạt, điều hoà, ti vi, tủ lạnh, bóng điện, vòi nước, bồn tắm, vòi hoa sen, bồn cầu, máy giặt, và 
-  HS làm việc theo nhóm trình bày về một hoặc một số thiết bị điện, nước, cách dùng, các mẹo giảm tốn điện, nước.
- Các tổ cử đại diện trình bày.
 - Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	4. Vận dụng.
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ về nhà tiết kiệm điện, nước
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(Nếu có)
.................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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